
 

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

   Số:        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng 5 năm 2024 

                                                        QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả giáo viên, tập thể đoạt giải Hội thi 

Mô hình luyện học sinh tiểu học Nói tiếng Anh thông qua giao tiếp 

năm học 2023-2024 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA–VŨNG TÀU 

 
Căn cứ Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2024 của  UBND tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Căn cứ Nghị quyết số 123/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho 

học sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12 từ năm học 2019 - 2020 đến năm học 2024 - 2025 trên 

địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-SGDĐT ngày 09/01/2024 của Sở GDĐT về việc tổ 

chức thi mô hình luyện học sinh nói tiếng Anh thông qua giao tiếp; 

Căn cứ kết quả Hội thi Mô hình luyện học sinh tiểu học nói tiếng Anh thông qua giao 

tiếp; 

Xét đề nghị của Ban tổ chức Hội thi.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận 19 giáo viên, 04 tập thể đoạt giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến Khích 

trong Hội thi Mô hình luyện học sinh tiểu học Nói tiếng Anh thông qua giao tiếp (Danh sách 

đính kèm dưới quyết định này). 

Điều 2. Các giáo viên, tập thể có tên ở Điều 1 được nhận giấy chứng nhận, tiền thưởng 

theo quy định của Ban tổ chức Hội thi. Giải tiền thưởng cụ thể: 

1.Cá nhân:  

- Giải Nhất: 1.000.000đ/giải x 3 giải 

- Giải Nhì:      800.000đ/giải x 3 giải 

- Giải Ba:       600.000đ/giải x 4 giải 

- Giải KK:      400.000đ/giải x 9 giải 

2. Giải Tập thể 

- Giải Nhất: 2.000.000đ/giải x 1 giải 

- Giải Nhì: 1.500.000đ/giải x 1 giải 

- Giải Ba:  1.000.000đ/giải x 2 giải 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và 

Đào tạo, thủ trưởng các đơn vị liên quan và các giáo viên, tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- GĐ Sở GDĐT; 

- Các Phòng GDĐT; 

- Website Sở; 

  - Lưu: VT, GDTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

                  Nguyễn Kế Toại 
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UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
     

DANH SÁCH GIÁO VIÊN, TẬP THỂ ĐOẠT GIẢI HỘI THI MÔ HÌNH 

LUYỆN HỌC SINH TIỂU HỌC NÓI TIẾNG ANH THÔNG QUA  

GIAO TIẾP, NĂM HỌC 2023-2024 

(Đính kèm Quyết định số      /QĐ-SGDĐT ngày    tháng 5 năm 2024) 

 
     

STT Họ và tên GV 

 

Trường Tiểu học Đơn vị Xếp giải 

1 Nguyễn Hoàng Bảo Trâm Long Hương Thành phố Bà Rịa Nhất 

2 Lưu Hồng Yến Long Liên Huyện Long Điền Nhất 

3 Nguyễn Thị Minh Hoàng Nguyễn Minh Khanh Thành phố Bà Rịa Nhất 

4 Phạm Quang Trung Hòa Long Thành phố Bà Rịa Nhì 

5 Phạm Thị Thu Hương  Phước An Thành phố Vũng Tàu Nhì 

6 Phạm Thị Mỹ Hạnh Nguyễn Bá Ngọc Thành phố Bà Rịa Nhì 

7 Vũ Thành Nhân Phan Đình Phùng Thị xã Phú Mỹ Ba 

8 Trần Thị Thanh Thúy Võ Thị Sáu Huyện Đất Đỏ Ba 

9 Trần Thị Mai Thảo Hải Nam Thành phố Vũng Tàu Ba 

10 Nguyễn Hồng Hạnh Nguyễn Thái Học Thành phố Vũng Tàu Ba 

11 Nguyễn Thị Hà Vân Bùi Thị Xuân Thành phố Vũng Tàu Khuyến 

Khích 

12 Nguyễn Thị Thu Thúy Cao Văn Ngọc Huyện Côn Đảo Khuyến 

Khích 

13 Bùi Thị Hằng Cao Văn Ngọc Huyện Côn Đảo Khuyến 

Khích 

14 Trần Thị Mỹ Trang Lý Tự Trọng Huyện Long Điền Khuyến 

Khích 

15 Trịnh Thị Giang Nguyễn Hữu Cảnh Thành phố Vũng Tàu Khuyến 

Khích 

16 Lê Thanh Hải Lê Lợi Huyện Long Điền Khuyến 

Khích 

17 Ngô Thị Tuyết Trinh Nguyễn Thị Minh Khai Huyện  Châu Đức Khuyến 

Khích 

18  Lê Vũ Khúc Lệ Lưu Chí Hiếu  Thành phố Vũng Tàu Khuyến 

Khích 

19 Đỗ Minh Huệ Quang Trung Thị xã Phú Mỹ Khuyến 

Khích 
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1 Phòng GDĐT thành phố 

Vũng Tàu 

Phòng GDĐT Thành phố Vũng Tàu Nhất tập thể 

2 Phòng GDĐT thành phố 

Bà Rịa 

Phòng GDĐT Thành phố Bà Rịa Nhì tập thể 

3 Phòng GDĐT huyện Long 

Điền 

Phòng GDĐT Huyện Long Điền Ba tập thể 

4 Phòng GDĐT thị xã Phú 

Mỹ 

Phòng GDĐT Thị xã Phú Mỹ Ba tập thể 

  

Ấn định danh sách gồm 19 giáo viên và 04 tập thể./. 
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